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  ỦY BAN NHÂN DÂN 
   TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 2037 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 18  tháng  6  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố thủ tục hành chính, Danh mục thủ tục 
hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ trong 
giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Thái Nguyên (có quy trình nội bộ chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông 
vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình 
điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin 
một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Các Quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực 

thi hành:
- Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thái Nguyên về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục 
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hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Thái Nguyên về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục 
hành chính lĩnh vực đường bộ, đường sắt thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Thái Nguyên về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục 
hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định số 3842/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục 
hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thực hiện tại cấp huyện, cấp xã trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải 
tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định số 3879/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục 
hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Thái Nguyên về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục 
hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông 
vận tải, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, 
thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG 

VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 2037/QĐ-UBND 

ngày 18/ 6 /2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Phần I. DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ
STT Tên quy trình nội bộ

A QUY TRÌNH NỘI BỘ DÙNG CHUNG

1 Chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công xây dựng công trình đường 
bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác 

2 Chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết 
yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác 

3 Chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công xây dựng biển quảng cáo 
tạm thời trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác 

B QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP TỈNH

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1 Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đường nhánh 
đấu nối vào đường tỉnh

2 Cấp giấy phép thi công nút giao đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh

3 Đấu nối tạm có thời hạn vào đường tỉnh đang khai thác

4 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh 
xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

5 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút 
đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ

6 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông 
của nút giao đấu nối vào quốc lộ

7
Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành 
lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến 
quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý

8
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao 
đấu nối vào quốc lộ

9 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ
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STT Tên quy trình nội bộ

10

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng 
cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu 
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, 
đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải

11
Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo 
vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc 
đang khai thác

12
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai 
thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

13

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây 
dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

14 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác
15 Thủ tục công bố đưa bến xe khách vào khai thác
16 Thủ tục công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác 
17 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
18 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

19 Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện của 
Campuchia tại Việt Nam

20 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng 
xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

21 Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông 
đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

22 Thủ tục cấp Giấy phép xe tập lái

23 Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho 
phương tiện của Trung Quốc

24 Cấp lại giấy phép xe tập lái
25 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

26
Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị 
mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận 
giáo viên dạy thực hành lái xe)

27 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô
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STT Tên quy trình nội bộ
28 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

29 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

30 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

31 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

32 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

33 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh thành phố

34 Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
khác chuyển đến

35 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương

36 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

37 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt 
Nam cho phương tiện của Lào

38 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa 
Việt Nam - Lào – Campuchia

39 Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và 
thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

40 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

41 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

42 Chấp thuận bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành 
khách định kỳ

43 Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam 
và Trung Quốc

44 Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác

45 Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc

46
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du 
lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

47 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

48 Cấp mới Giấy phép lái xe

49 Cấp lại Giấy phép lái xe

50 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
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STT Tên quy trình nội bộ
51 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

52 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

53 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

54 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt 
động

55 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

56 Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến bến phà, bến khách ngang 
sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô

57 Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách 
ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô

58 Đăng ký khai thác tuyến

59

Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: 
bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng 
xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe 
ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận 
tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

60
Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên 
quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh 
bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng

61 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp 
Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng

62

Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành 
khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, 
bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-
nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh 
doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

63 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

64 Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

65 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

66 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

67
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, 
có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

68 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
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STT Tên quy trình nội bộ

69 Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ 
cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

II LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY

1
Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công 
trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động 
trên đường thủy nội địa

2 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi 
công công trình chính

3 Công bố hoạt động bến thủy nội địa

4 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy 
nội địa phục vụ thi công công trình chính

5 Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa
6 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa 
7 Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa
8  Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
9 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông
10 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa

11 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không còn nhu cầu tiếp 
nhận phương tiện thủy nước ngoài;

12 Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây 
dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa

13 Công bố đóng khu neo đậu
14 Công bố hoạt động khu neo đậu
25 Thiết lập khu neo đậu
16 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa

17 Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng 
chỉ chuyên môn

18 Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng

19 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên 
đường thủy nội địa

20 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội 
địa

21 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký 
khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
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STT Tên quy trình nội bộ

22 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính 
năng kỹ thuật

23 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương 
tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

24 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương 
tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

25 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

26 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

27
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ 
sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn 
vị hành chính cấp tỉnh khác

28 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội 
địa bổ sung

29 Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên 
môn, chứng chỉ chuyên môn

30 Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu

31 Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

32 Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

33 Công bố đóng luồng đường thủy nội địa chuyên dùng khi không có nhu 
cầu khai thác, sử dụng

34 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa

35
Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường 
hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ 
thuật cảng thủy nội địa

36 Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên 
dùng nối với luồng địa phương

37 Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa 

38 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào 
tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

39 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ 
đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

40 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước 

41 Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu 
trọng trên đường thủy nội địa

III LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

1 Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho 
đường sắt 
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STT Tên quy trình nội bộ
2 Cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang 

3 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành 
cho đường sắt

4 Gia hạn Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang 

5
Chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang (đối với đường sắt có tốc 
độ thiết kế nhỏ hơn 100 km/giờ giao nhau với đường bộ; đường sắt giao 
nhau với đường bộ từ cấp IV trở xuống)

6 Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắt 
7 Thủ tục Cấp Giấy phép kết nối các tuyến đường sắt 
8 Gia hạn giấy phép kết nối, bãi bỏ kết nối các tuyến đường sắt
9 Bãi bỏ đường ngang

IV LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

1 Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên 
dùng trong khai thác, sử dụng

2 Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên 
dùng trong khai thác, sử dụng

3 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
xe cơ giới cải tạo

4 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ

5 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh 
có gắn động cơ

5
Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa và Giấy 
chứng nhận thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương 
tiện thủy nội địa

7 Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương 
tiện thủy nội địa

8 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

9 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
C QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN
1 Thủ tục Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
2 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
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STT Tên quy trình nội bộ
3 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện 

thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương 
tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

4 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu 
phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương 
tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính 
năng kỹ thuật

7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký 
khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

8 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy 
nội địa

9 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên 
đường thủy nội địa

10 Thủ tục xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường 
thủy nội địa bổ sung

D QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP XÃ
1 Thủ tục Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
2 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
3 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện 

thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương 
tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

4 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu 
phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương 
tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính 
năng kỹ thuật

7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký 
khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

8 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy 
nội địa

9 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên 
đường thủy nội địa

10 Thủ tục xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường 
thủy nội địa bổ sung
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Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ 
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. QUY TRÌNH NỘI BỘ DÙNG CHUNG: Quy trình giải quyết thủ 
tục hành chính thực hiện tại Sở Giao thông vận tải, các cơ quan khác được 
UBND cấp tỉnh giao quản lý và UBND cấp huyện

1. Chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công xây dựng công trình 
đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác

Thứ 
tự  

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc

Thời gian
(ngày

làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; xem xét, 
kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ của hồ sơ; quét (scan) và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu của 
Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho 
phòng Chuyên môn

- Công chức được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên:
+ Sở Giao thông vận 
tải tiếp nhận hồ sơ đối 
với tuyến đường được 
giao quản lý.
+ Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch nhận 
hồ sơ đối với tuyến 
đường được giao 
quản lý.
- Công chức tại Bộ 
phận Tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết 
TTHC của Ban quan 
lý các KCN tỉnh Thái 
Nguyên đối với tuyến 
đường do Ban quan lý 
các KCN quản lý.
- Công chức lĩnh vực 
giao thông vận tải tại 
Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC của UBND cấp 
huyện đối với tuyến 
đường huyện quản lý.

0,5 ngày

Bước 2 Nhận hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Chuyên 
môn 0,5 ngày

Bước 3 Xem xét, thẩm định, thẩm 
định hồ sơ; Dự thảo kết quả 

Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ 3 ngày 
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giải quyết thủ tục hành 
chính, trình lãnh đạo Phòng

Bước 4 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở 
ký duyệt kết quả

Trưởng phòng chuyên 
môn 01 ngày 

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC Lãnh đạo Đơn vị 01 ngày 

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC cho Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ

Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ 0,5 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân/ tổ chức

- Công chức được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên:
+ Sở Giao thông vận 
tải tiếp nhận hồ sơ đối 
với tuyến đường được 
giao quản lý.
+ Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch nhận 
hồ sơ đối với tuyến 
đường được giao 
quản lý.
- Công chức tại Bộ 
phận Tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết 
TTHC của Ban quan 
lý các KCN tỉnh Thái 
Nguyên đối với tuyến 
đường do Ban quan lý 
các KCN quản lý.
- Công chức lĩnh vực 
giao thông vận tải tại 
Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC của UBND cấp 
huyện đối với tuyến 
đường huyện quản lý.

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 07 ngày
 làm việc

2. Chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công xây dựng công trình 
thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác

* Đối với dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng công 
trình thiết yếu:
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian
(ngày

làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; xem xét, 
kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ của hồ sơ; quét (scan) và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu của 
Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho 
phòng Chuyên môn

- Công chức được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên:
+ Sở Giao thông vận 
tải tiếp nhận hồ sơ đối 
với tuyến đường được 
giao quản lý.
+ Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch nhận 
hồ sơ đối với tuyến 
đường được giao 
quản lý.
- Công chức tại Bộ 
phận Tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết 
TTHC của Ban quan 
lý các KCN tỉnh Thái 
Nguyên đối với tuyến 
đường do Ban quan lý 
các KCN quản lý.
- Công chức lĩnh vực 
giao thông vận tải tại 
Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC của UBND cấp 
huyện đối với tuyến 
đường huyện quản lý.

0,5 ngày

Bước 2 Nhận hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Phòng 
Chuyên môn 0,5 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, thẩm 
định hồ sơ; Dự thảo kết quả 
giải quyết thủ tục hành 
chính, trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ 3 ngày 
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Bước 4 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở 
ký duyệt kết quả

Trưởng phòng chuyên 
môn 01 ngày 

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC Lãnh đạo Đơn vị 01 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC cho Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ

Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ 0,5 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân/ tổ chức

- Công chức được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên:
+ Sở Giao thông vận 
tải tiếp nhận hồ sơ đối 
với tuyến đường được 
giao quản lý.
+ Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch nhận 
hồ sơ đối với tuyến 
đường được giao 
quản lý.
- Công chức tại Bộ 
phận Tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết 
TTHC của Ban quan 
lý các KCN tỉnh Thái 
Nguyên đối với tuyến 
đường do Ban quan lý 
các KCN quản lý.
- Công chức lĩnh vực 
giao thông vận tải tại 
Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC của UBND cấp 
huyện đối với tuyến 
đường huyện quản lý.

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
07 ngày 
làm việc

* Đối với dự án sửa chữa công trình thiết yếu:
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Thứ tự  
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc

Thời gian
(ngày

làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; xem xét, 
kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ của hồ sơ; quét (scan) và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu của 
Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho 
phòng Chuyên môn

- Công chức được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên:
+ Sở Giao thông vận 
tải tiếp nhận hồ sơ đối 
với tuyến đường được 
giao quản lý.
+ Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch nhận 
hồ sơ đối với tuyến 
đường được giao 
quản lý.
- Công chức tại Bộ 
phận Tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết 
TTHC của Ban quan 
lý các KCN tỉnh Thái 
Nguyên đối với tuyến 
đường do Ban quan lý 
các KCN quản lý.
- Công chức lĩnh vực 
giao thông vận tải tại 
Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC của UBND cấp 
huyện đối với tuyến 
đường huyện quản lý.

0,5 ngày

Bước 2 Nhận hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Phòng 
Chuyên môn 0,5 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, thẩm 
định hồ sơ; Dự thảo kết quả 
giải quyết thủ tục hành 
chính, trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ 6 ngày 
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Bước 4 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở 
ký duyệt kết quả

Trưởng phòng chuyên 
môn 01 ngày 

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC Lãnh đạo Đơn vị 01 ngày 

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC cho Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ

Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ 0,5 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân/ tổ chức.

- Công chức được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên:
+ Sở Giao thông vận 
tải tiếp nhận hồ sơ đối 
với tuyến đường được 
giao quản lý.
+ Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch nhận 
hồ sơ đối với tuyến 
đường được giao 
quản lý.
- Công chức tại Bộ 
phận Tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết 
TTHC của Ban quan 
lý các KCN tỉnh Thái 
Nguyên đối với tuyến 
đường do Ban quan lý 
các KCN quản lý.
- Công chức lĩnh vực 
giao thông vận tải tại 
Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC của UBND cấp 
huyện đối với tuyến 
đường huyện quản lý.

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
10 ngày
 làm việc
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3. Chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công xây dựng biển quảng 
cáo tạm thời trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác

Thứ 
tự  

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc

Thời gian
(ngày

làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; xem xét, 
kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ của hồ sơ; quét (scan) và 
lưu trữ hồ sơ điện tử, cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu của 
Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho 
phòng Chuyên môn

- Công chức được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên:
+ Sở Giao thông vận 
tải tiếp nhận hồ sơ đối 
với tuyến đường được 
giao quản lý.
+ Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch nhận 
hồ sơ đối với tuyến 
đường được giao 
quản lý.
- Công chức tại Bộ 
phận Tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết 
TTHC của Ban quan 
lý các KCN tỉnh Thái 
Nguyên đối với tuyến 
đường do Ban quan lý 
các KCN quản lý.
- Công chức lĩnh vực 
giao thông vận tải tại 
Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC của UBND cấp 
huyện đối với tuyến 
đường huyện quản lý.

0,5 ngày

Bước 2 Nhận hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ.

Trưởng phòng Phòng 
Chuyên môn 0,5 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, thẩm 
định hồ sơ; Dự thảo kết quả 
giải quyết thủ tục hành 
chính, trình lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ

3 ngày
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Bước 4 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở 
ký duyệt kết quả

Trưởng phòng chuyên 
môn 01 ngày

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo Đơn vị 01 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC cho Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ.

Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ 0,5 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân/ tổ chức.

- Công chức được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên:
+ Sở Giao thông vận 
tải tiếp nhận hồ sơ đối 
với tuyến đường được 
giao quản lý.
+ Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch nhận 
hồ sơ đối với tuyến 
đường được giao 
quản lý.
- Công chức tại Bộ 
phận Tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết 
TTHC của Ban quan 
lý các KCN tỉnh Thái 
Nguyên đối với tuyến 
đường do Ban quan lý 
các KCN quản lý.
- Công chức lĩnh vực 
giao thông vận tải tại 
Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC của UBND cấp 
huyện đối với tuyến 
đường huyện quản lý.

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
07 ngày
 làm việc

B. QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP TỈNH
I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
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1. Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đường 
nhánh đấu nối vào đường tỉnh

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian
(ngày

làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận 
tiếp nhận hồ sơ và Trả kết 
quả giải quyết TTHC của Sở 
Giao thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên; 
xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét 
(scan) và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin 
một cửa điện tử; chuyển hồ 
sơ cho Phòng Chuyên môn

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm việc 
tại Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên. 

0,5 ngày

Bước 2 Nhận hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ.

Trưởng phòng Phòng 
Chuyên môn 0,5 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, thẩm 
định hồ sơ; Dự thảo kết quả 
giải quyết thủ tục hành 
chính, trình lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ 6 ngày 

Bước 4 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở 
ký duyệt kết quả

Trưởng phòng chuyên 
môn 01 ngày 

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo Đơn vị 01 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC ra Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên

Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ 0,5 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân/ tổ chức.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm việc 
tại Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
10 ngày 
làm việc
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2. Cấp giấy phép thi công nút giao đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian
(ngày

làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận 
tiếp nhận hồ sơ và Trả kết 
quả giải quyết TTHC của Sở 
Giao thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên; 
xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét 
(scan) và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin 
một cửa điện tử; chuyển hồ 
sơ cho Phòng Chuyên môn

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm việc 
tại Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,5 ngày

Bước 2 Nhận hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ.

Trưởng phòng Phòng 
Chuyên môn 0,5 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, thẩm 
định hồ sơ; Dự thảo kết quả 
giải quyết thủ tục hành 
chính, trình lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ 3 ngày

Bước 4

Xem xét, xác nhận dự thảo 
kết quả giải quyết trước khi 
trình Lãnh đạo Đơn vị phê 
duyệt kết quả.

Trưởng phòng chuyên 
môn 01 ngày 

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo Đơn vị 01 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC ra Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên

Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ 0,5 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân/ tổ chức.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm việc 
tại Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
07 ngày
 làm việc
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3. Đấu nối tạm có thời hạn vào đường tỉnh đang khai thác

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian
(ngày

làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận 
tiếp nhận hồ sơ và Trả kết 
quả giải quyết TTHC của Sở 
Giao thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên; 
xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét 
(scan) và lưu trữ hồ sơ điện 
tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin 
một cửa điện tử; chuyển hồ 
sơ cho Phòng Chuyên môn

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm việc 
tại Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,5 ngày

Bước 2 Nhận hồ sơ, phân công 
chuyên viên xử lý hồ sơ.

Trưởng phòng Phòng 
Chuyên môn 0,5 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, thẩm 
định hồ sơ; Dự thảo kết quả 
giải quyết thủ tục hành 
chính, trình lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ 6 ngày

Bước 4

Xem xét, xác nhận dự thảo 
kết quả giải quyết trước khi 
trình Lãnh đạo Đơn vị phê 
duyệt kết quả.

Trưởng phòng chuyên 
môn 01 ngày

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC. Lãnh đạo Đơn vị 01 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC ra Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên

Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ 0,5 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân/ tổ chức.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm việc 
tại Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
10 ngày 
làm việc
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4. Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe 
bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận 
tiếp nhận hồ sơ và Trả kết 
quả giải quyết TTHC của Sở 
Giao thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên; xem 
xét, kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) 
và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu của 
Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho 
Phòng Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm việc 
tại Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh 

0,25 ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân 
công cán bộ thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Quản 
lý kết cấu hạ tầng giao 
thông.

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; 
dự thảo kết quả giải quyết 
TTHC trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông.

0,5 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở 
kết quả giải quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng Quản 
lý kết cấu hạ tầng giao 
thông.

0,25 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết 
TTHC Lãnh đạo Sở 0,25 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC ra Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Chuyên viên Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông.

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm việc 
tại Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
2 ngày 

làm việc 
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5. Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của 
nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ

Thứ tự 
công việc

Nội dung
 công việc

Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian
 giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận 
tiếp nhận hồ sơ và Trả kết 
quả giải quyết TTHC của Sở 
Giao thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên; xem 
xét, kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) 
và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu của 
Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho 
Phòng Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm việc 
tại Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân 
công cán bộ thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Phòng Quản lý kết 
cấu hạ tầng giao 
thông.

0,25 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, dự thảo 
kết quả giải quyết trình 
UBND tỉnh báo cáo Lãnh 
đạo phòng xét duyệt

Chuyên viên Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông.

4,5 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở 
ký duyệt 

Lãnh đạo Phòng Quản 
lý kết cấu hạ tầng giao 
thông.

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả Lãnh đạo Sở 1 ngày

Bước 6 Chuyển hồ sơ kết quả giải 
quyết TTHC ra Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông.

0,25 ngày

Bước 7
Chuyển hồ sơ về bộ phận 
tiếp nhận hồ sơ TTHC của 
Văn phòng UBND tỉnh

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm việc 
tại Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh

0,25 ngày
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Bước 8 Tiếp nhận hồ sơ, ký phiếu 
kiểm soát TTHC và chuyển 
Phòng chuyên môn của Văn 
phòng UBND tỉnh để xử lý 

Chuyên viên Trung 
tâm Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 ngày

Bước 9 Xem xét, gửi văn bản đề 
nghị thỏa thuận điểm đấu 
nối tạm thời đến Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam

UBND tỉnh 2 ngày

Bước 10 Xem xét, chấp thuận đấu nối 
tạm thời

Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam 10 ngày

Bước 11 Nhận văn bản của Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam, quyết 
định kết quả giải quyết 
TTHC

UBND tỉnh 4,5 ngày

Bước 12 Chuyển Kết quả cho Công 
chức của Sở Giao thông 
vận tải được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh

Chuyên viên Trung 
tâm Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 ngày

Bước 13
Trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân, tổ 
chức.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm việc 
tại Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
25 ngày
 làm việc 

6. Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao 
thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý kết cấu hạ tầng giao thông.

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 
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Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông.

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

2 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông.

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,75 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 5 ngày 
làm việc 

7. Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi 
hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến 
quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 
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điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý kết cấu hạ tầng giao thông.

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông.

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

4 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông.

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,75 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 7 ngày làm 
việc 

8. Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút 
giao đấu nối vào quốc lộ
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 
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điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý kết cấu hạ tầng giao thông.

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông.

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

7 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông.

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,75 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 10 ngày 
làm việc 

9. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 
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điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý kết cấu hạ tầng giao thông.

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông.

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

4 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông.

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,75 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 7 ngày làm 
việc 

10. Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây 
dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết 
yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, 
đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông 
vận tải
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 

0,5 ngày 
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xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý kết cấu hạ tầng giao thông.

vụ  Hành chính 
công tỉnh 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông.

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

2 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông.

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,75 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 5 ngày làm 
việc 

11. Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm 
vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc 
đang khai thác

12. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai 
thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)
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Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý kết cấu hạ tầng giao thông.

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông.

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

4 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông.

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,75 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 7 ngày làm 
việc 

13. Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công 
xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Giao thông vận tải
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Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý kết cấu hạ tầng giao thông.

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông.

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

4 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông.

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,75 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 7 ngày làm 
việc 

 * Trường hợp chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép 
thi công xây dựng công trình điện từ 35 kV trở xuống có tổng chiều dài nhỏ 
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hơn 01 km xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý kết cấu hạ tầng giao thông.

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông.

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

1,75 ngày
* Trường 
hợp phải 
kiểm tra 
hiện trường: 
7,75 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông.

0,5 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày
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Tổng thời gian giải quyết TTHC

- 4 ngày 
làm việc;
- Trường 
hợp phải 
kiểm tra 
hiện 
trường: 10 
ngày làm 
việc.

14. Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý kết cấu hạ tầng giao thông.

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông.

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

4 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông.

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,75 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

0,25 ngày
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Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 7 ngày làm 
việc 

15. Thủ tục công bố đưa bến xe khách vào khai thác
16. Thủ tục công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác 

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung 
công việc

Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và Trả kết quả giải 
quyết TTHC của Sở Giao thông 
vận tải tại Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên; xem 
xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ 
của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ 
sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng 
Quản lý vận tải, phương tiện và 
người lái

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên.

0,5 ngày

Bước 2 Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên 
viên xử lý

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,5 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo 
kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 
đạo Phòng

Chuyên viên Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái.

11 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết 
quả giải quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông.

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
ra Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông.

0,5 ngày
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Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
15 ngày 
làm việc

17. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý kết cấu hạ tầng giao thông.

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông.

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

2 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông.

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,75 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

0,25 ngày
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Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 5 ngày làm 
việc 

18. Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung 
công việc

Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện 
tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và người lái

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,25 ngày

Bước 2 Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,25 ngày

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, Dự thảo kết quả trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,5 ngày 

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,25 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả Lãnh đạo Sở 0,25 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ  Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 

0,25 ngày
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tiện và người 
lái

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức.

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
2 ngày

 làm việc
19. Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương 

tiện của Campuchia tại Việt Nam
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung
 công việc

Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian
 giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận 
tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC của Sở Giao 
thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên; xem xét, kiểm 
tra tính chính xác, đầy đủ của 
hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ 
hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ 
sở dữ liệu của Hệ thống thông 
tin một cửa điện tử; chuyển hồ 
sơ cho Phòng Quản lý vận tải, 
phương tiện và người lái

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm việc 
tại Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

30 phút

Bước 2 Phân công xử lý hồ sơ
Lãnh đạo Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện 
và người lái

30 phút

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, Dự thảo kết 
quả trình Lãnh đạo Phòng 
xem xét

Chuyên viên phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và người 
lái

4 giờ 

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở 
phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện 
và người lái

1 giờ

Bước 5 Ký duyệt kết quả Lãnh đạo Sở 1 giờ
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Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC ra Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Chuyên viên Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và người 
lái

30 phút

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm việc 
tại Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

30 phút

Tổng thời gian giải quyết TTHC
8 giờ làm 

việc: 1 ngày 
làm việc

20. Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh 
hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung 
công việc

Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời 
gian 
giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và Trả kết quả giải 
quyết TTHC của Sở Giao thông 
vận tải tại Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên; xem 
xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ 
của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ 
sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng 
Quản lý vận tải, phương tiện và 
người lái

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên.

0,5 
ngày

Bước 2 Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên 
viên xử lý

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,5 
ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo 
kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 
đạo Phòng

Chuyên viên Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái.

4 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết 
quả giải quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông.

1 ngày
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Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC 
ra Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông.

0,5 
ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân, tổ chức

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,5 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
8 ngày 

làm 
việc

21. Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông 
đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

Thứ 
tự 

công 
việc

Nội dung 
công việc

Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
giải quyết

Bước 
1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận 
tiếp nhận hồ sơ và Trả kết 
quả giải quyết TTHC của Sở 
Giao thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên; xem 
xét, kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) 
và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu của 
Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho 
Phòng Quản lý vận tải, 
phương tiện và người lái

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên.

0,25 ngày

Bước 
2 Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 
3

Thẩm định hồ sơ, Dự thảo 
kết quả trình Lãnh đạo 
Phòng xem xét

Chuyên viên Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

1 ngày
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Bước 
4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở 
phê duyệt

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,5 ngày

Bước 
5 Ký duyệt kết quả Lãnh đạo Sở 0,5 ngày

Bước 
6

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC ra Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Chuyên viên Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 
7

Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên.

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
3 ngày

 làm việc
22. Thủ tục cấp Giấy phép xe tập lái: 
Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy phép 

đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép xe tập lái 
(Thời gian cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô là 10 ngày làm việc)

Thứ tự 
công việc

Nội dung 
công việc

Trách nhiệm
 xử lý công việc

Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành 
chính tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả của Sở Giao thông 
vận tải; chuyển hồ sơ cho 
Phòng Quản lý vận tải, phương 
tiện và người lái.

Cán bộ, công chức 
tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả 

0,5 ngày

Bước 2 Duyệt hồ sơ, chuyển cho 
chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 3

Nhận, thẩm tra hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ không đầy 
đủ theo quy định tham mưu trả 
lại hồ sơ kèm theo thông báo 
bằng văn bản và nêu rõ lý do, 
nội dung cần bổ sung theo mẫu 

Chuyên viên Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái.

2 ngày
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Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ để gửi cho tổ chức, 
cá nhân;
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thực 
hiện bước tiếp theo.

Bước 4

Tham mưu:
- Tổ chức kiểm tra cấp giấy 
phép xe tập lái cho tổ chức đề 
nghị cấp phép tại thời điểm 
kiểm tra cấp giấy phép đào tạo 
lái xe.
- Cấp giấy phép đào tạo lái xe 
ô tô cho cơ sở đủ điều kiện.

Chuyên viên Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

7.25 ngày

Bước 5
Dự thảo kết quả TTHC (giấy 
phép xe tập lái) trình Lãnh đạo 
phòng phê duyệt

Chuyên viên Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

2 giờ

Bước 6
Xem xét, trình Lãnh đạo Sở 
phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

1 giờ

Bước 7 Phê duyệt kết quả giải quyết 
TTHC Lãnh đạo Sở 1 giờ

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC ra Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Chuyên viên Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

1 giờ

Bước 9 Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên.

3 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

11 ngày 
làm việc, 
trong đó 
thời gian 
cấp giấy 
phép đào 
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tạo lái xe 
cho cơ sở 
đào tạo là 
10 ngày 

23. Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho 
phương tiện của Trung Quốc

Thứ 
tự 

công 
việc

Nội dung 
công việc

Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
giải quyết

Bước 
1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận 
tiếp nhận hồ sơ và Trả kết 
quả giải quyết TTHC của Sở 
Giao thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên; xem 
xét, kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) 
và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu của 
Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho 
Phòng Quản lý vận tải, 
phương tiện và người lái

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên.

02 giờ

Bước 
2 Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

30 phút

Bước 
3

Thẩm định hồ sơ, Dự thảo 
kết quả trình Lãnh đạo 
Phòng xem xét

Chuyên viên Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

2 giờ

Bước 
4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở 
phê duyệt

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

01 giờ

Bước 
5 Ký duyệt kết quả Lãnh đạo Sở 01 giờ

Bước 
6

Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC ra Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên

Chuyên viên Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

01 giờ
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Bước 
7

Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên.

30 phút

Tổng thời gian giải quyết TTHC
01 ngày
 làm việc

24. Cấp lại giấy phép xe tập lái
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung
 công việc

Trách nhiệm
 xử lý công việc

Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ 
phận tiếp nhận hồ sơ và 
Trả kết quả giải quyết 
TTHC của Sở Giao thông 
vận tải tại Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên; xem xét, 
kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ của hồ sơ; quét 
(scan) và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, cập nhật vào cơ sở 
dữ liệu của Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử; 
chuyển hồ sơ cho Phòng 
Quản lý vận tải, phương 
tiện và người lái

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm việc 
tại Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,25 ngày

Bước 2 Phân công xử lý hồ sơ
Lãnh đạo Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện 
và người lái

0,25 ngày

Bước 3
Thẩm định hồ sơ, Dự thảo 
kết quả trình Lãnh đạo 
Phòng xem xet

Chuyên viên Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và người 
lái

1 ngày

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo 
Sở phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện 
và người lái

0,5 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả Lãnh đạo Sở 0,5 ngày

Bước 6 Chuyển kết quả giải quyết 
TTHC ra Trung tâm Phục 

Chuyên viên Phòng 
Quản lý vận tải, 0,25 ngày
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vụ  Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên

phương tiện và người 
lái

Bước 7
Trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân, tổ 
chức.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm việc 
tại Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
3 ngày 

làm việc
25. Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử 
lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên; xem xét, kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét 
(scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ 
sơ cho Phòng Quản lý vận tải, phương 
tiện và người lái

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,5 ngày

Bước 2 Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết 
quả TTHC trình Lãnh đạo phòng phê 
duyệt

Chuyên viên 
Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và 
người lái

1 ngày

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt 
kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ  Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý vận 

0,25 
ngày
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tải, phương tiện và 
người lái

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 03 ngày 
làm việc

26. Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường 
hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng 
nhận giáo viên dạy thực hành lái xe)
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử 
lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên; xem xét, kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét 
(scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ 
sơ cho Phòng Quản lý vận tải, phương 
tiện và người lái

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,5 ngày

Bước 2 Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết 
quả TTHC trình Lãnh đạo phòng phê 
duyệt

Chuyên viên 
Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và 
người lái

1 ngày

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt 
kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5 ngày
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Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ  Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 03 ngày 
làm việc

27. Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung
 công việc

Trách nhiệm
 xử lý công việc

Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên; xem xét, kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét 
(scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ 
sơ cho Phòng Quản lý vận tải, 
phương tiện và người lái

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,5 ngày

Bước 2 Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên 
xử lý

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 3

Nhận, thẩm tra hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ 
theo quy định tham mưu trả lại hồ sơ 
kèm theo thông báo bằng văn bản và 
nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung 
theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ để gửi cho tổ chức, 
cá nhân;

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái.

2 ngày
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- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thực hiện 
bước tiếp theo.

Bước 4

Xem xét, thẩm định hồ sơ, tham mưu 
phối hợp với cơ quan quản lý giáo 
dục nghề nghiệp tổ chức kiểm tra 
thực tế cơ sở đào tạo, lập biên bản, dự 
thảo kết quả TTHC trình Lãnh đạo 
phòng xét duyệt

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

5 ngày

Bước 5 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,75 ngày

Bước 6 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1 ngày

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ  Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 ngày

Bước 8 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
10 ngày
 làm việc 

28. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử 
lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên; xem xét, kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét 
(scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ 
sơ cho Phòng Quản lý vận tải, phương 
tiện và người lái

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,25 
ngày
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Bước 2 Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết 
quả TTHC trình Lãnh đạo phòng phê 
duyệt

Chuyên viên 
Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và 
người lái

0,5 ngày

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt 
kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,25 
ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ  Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 02 ngày 
làm việc

29. Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
a) Trường hợp thay đổi các thông tin liên quan đến chủ sở hữu (không 

thay đổi chủ sở hữu); Giấy chứng nhận đăng ký hoặc biển số bị hỏng:
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử 
lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên; xem xét, kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét 
(scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống 

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,5 ngày
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thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ 
sơ cho Phòng Quản lý vận tải, phương 
tiện và người lái

Bước 2 Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết 
quả TTHC trình Lãnh đạo phòng phê 
duyệt

Chuyên viên 
Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và 
người lái

1 ngày

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt 
kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ  Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 03 ngày 
làm việc

b) Trường hợp cải tạo, thay đổi màu sơn:
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung 
công việc

Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên; xem xét, kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét 
(scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống 

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,5 ngày
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thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ 
sơ cho Phòng Quản lý vận tải, 
phương tiện và người lái

Bước 2 Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên 
xử lý

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0.25 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ; tham mưu 
kiểm tra xe máy chuyên dùng; dự 
thảo kết quả TTHC trình Lãnh đạo 
phòng phê duyệt

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

4,75 ngày

Bước 6 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

1 ngày

Bước 7 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1 ngày

Bước 8
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ  Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 ngày

Bước 9 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
8 ngày 

làm việc
30. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử 
lý công việc

Thời 
gian giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên; xem xét, kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét 
(scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống 

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,5 ngày
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thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ 
sơ cho Phòng Quản lý vận tải, phương 
tiện và người lái

Bước 2 Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết 
quả TTHC trình Lãnh đạo phòng phê 
duyệt

Chuyên viên 
Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và 
người lái

1 ngày

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt 
kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ  Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên.

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 03 ngày 
làm việc

31. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị 
mất

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời 
gian 

(ngày 
làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 

0,5 ngày 
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trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

vụ  Hành chính 
công tỉnh 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; tham mưu 
thực hiện đăng tải trên Trang thông tin 
điện tử của Sở

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

1 ngày

Bước 4 Công khai trên Trang thông tin điện tử 
của Sở Giao thông vận tải

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

15 ngày

Bước 5

Hết thời gian đăng tải nếu không nhận 
được ý kiến phản hồi liên quan đến 
tranh chấp xe máy chuyên dùng đề nghị 
cấp lại đăng ký, dự thảo kết qủa giải 
quyết TTHC trình Lãnh đạo phòng xét 
duyệt

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

1,75 
ngày

Bước 6 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,5 ngày

Bước 7 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5 ngày

Bước 8
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 
ngày

Bước 9 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
5 ngày 

làm 
việc+ 15 
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ngày 
đăng tải 

trên 
Trang 

thông tin 
điện tử 
của Sở 
Giao 
thông

32. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời 
hạn

33. Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh thành 
phố

34. Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương khác chuyển đến

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử 
lý công việc

Thời 
gian 

(ngày 
làm 
việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết 
TTHC của Sở Giao thông vận tải tại 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên; xem xét, kiểm tra 
tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; 
quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử; 
chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý 
vận tải, phương tiện và người lái

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 

0,5 ngày

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán 
bộ thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Trường hợp 1: Xem xét, thẩm định 
hồ sơ, tham mưu tổ chức kiểm tra xe 
máy chuyên dùng

Bước 3 Trường hợp 2: Đối với trường hợp 
xe máy chuyên dùng đang hoạt 
động, tập kết ngoài địa phương cấp 
đăng ký thì tham mưu văn bản đề 

Chuyên viên 
Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và 
người lái

4,5 ngày
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nghị Sở Giao thông vận tải nơi có xe 
máy chuyên dùng đang hoạt động, 
tập kết kiểm tra xe máy chuyên 
dùng. 

Bước 4

Kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc 
nhận được kết quả kiểm tra đối với 
trường hợp xe máy chuyên dùng 
đang hoạt động, tập kết ngoài địa 
phương cấp đăng ký:
Xem xét, dự thảo kết quả TTHC 
trình Lãnh đạo phòng phê duyệt.

Chuyên viên 
Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và 
người lái

1,25 
ngày

Bước 5 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,5 ngày

Bước 6 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5 ngày

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 8 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 8 ngày 
làm việc

35. Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời 
gian 

(ngày 
làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 
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liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

1 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,5 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,25 
ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 
ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 3 ngày 
làm việc 

36. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần 
đầu

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử 
lý công việc

Thời 
gian 

(ngày 
làm 
việc)

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết 
TTHC của Sở Giao thông vận tải tại 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 

0,5 ngày
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tỉnh Thái Nguyên; xem xét, kiểm tra 
tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; 
quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử; 
chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý 
vận tải, phương tiện và người lái

Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán 
bộ thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Trường hợp 1: Xem xét, thẩm định 
hồ sơ, tham mưu tổ chức kiểm tra xe 
máy chuyên dùng

Bước 3

Trường hợp 2: Đối với trường hợp 
xe máy chuyên dùng đang hoạt 
động, tập kết ngoài địa phương cấp 
đăng ký thì tham mưu văn bản đề 
nghị Sở Giao thông vận tải nơi có xe 
máy chuyên dùng đang hoạt động, 
tập kết kiểm tra xe máy chuyên 
dùng. 

Chuyên viên 
Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và 
người lái

4,5 ngày

Bước 4

Kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc 
nhận được kết quả kiểm tra đối với 
trường hợp xe máy chuyên dùng 
đang hoạt động, tập kết ngoài địa 
phương cấp đăng ký:
Xem xét, dự thảo kết quả TTHC 
trình Lãnh đạo phòng phê duyệt.

Chuyên viên 
Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và 
người lái

1,25 
ngày

Bước 5 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở phê 
duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,5 ngày

Bước 6 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5 ngày

Bước 7
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý kết 
cấu hạ tầng giao 
thông 

0,25 
ngày

Bước 8 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 

0,25 
ngày
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Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

Tổng thời gian giải quyết TTHC
8 ngày

 làm việc
37. Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại 

Việt Nam cho phương tiện của Lào

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời 
gian 

(ngày 
làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

01 giờ 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

01 giờ

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

02 giờ

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

01 giờ

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 01 giờ

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

01 giờ

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 

01 giờ

58 CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 46 + 47/Ngày 20-7-2021



Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

Tổng thời gian giải quyết TTHC
08 giờ 

(01 ngày 
làm việc)

38. Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc 
tế giữa Việt Nam - Lào – Campuchia

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời 
gian 

(ngày 
làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

1 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,5 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,25 
ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 
ngày
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Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 3 ngày 
làm việc 

39. Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt 
Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và 
Campuchia

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời 
gian 

(ngày 
làm 
việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

01 giờ 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

01 giờ

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

02 giờ

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

01 giờ

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 01 giờ
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Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

01 giờ

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

01 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

08 giờ 
(01 

ngày 
làm 
việc)

40. Cấp Giấy phép lái xe quốc tế
41. Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung
 công việc

Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời 
gian
 giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên; xem xét, kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét 
(scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật 
vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông 
tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho 
Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và 
người lái

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 
ngày

Bước 2 Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, Dự thảo kết quả trình 
Lãnh đạo Phòng xem xet

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

2 ngày
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Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,75 
ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả Lãnh đạo Sở 1 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 
ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
5 ngày 

làm 
việc

42. Chấp thuận bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải 
hành khách định kỳ

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung
 công việc

Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời 
gian
 giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên; xem xét, kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét 
(scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật 
vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông 
tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho 
Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và 
người lái

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,25 
ngày

Bước 2 Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, Dự thảo kết quả trình 
Lãnh đạo Phòng xem xet

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 0,5 ngày
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vận tải, phương 
tiện và người lái

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả Lãnh đạo Sở 0.25 
ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 
ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
2 ngày 

làm việc
43. Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt 

Nam và Trung Quốc

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời 
gian 

(ngày 
làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 46 + 47/Ngày 20-7-2021 63



Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

1 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,5 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,25 
ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 
ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 3 ngày 
làm việc 

44. Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung
 công việc

Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời 
gian
 giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC của 
Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên; 
xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ 
của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử; chuyển 
hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng 
giao thông.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 
ngày

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông

0,25 
ngày

64 CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 46 + 47/Ngày 20-7-2021



Bước 3
Xem xét, thẩm định, dự thảo kết quả giải 
quyết trình UBND tỉnh báo cáo Lãnh đạo 
phòng xét duyệt

Chuyên viên Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông

0,25 
ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt 
Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông

0,25 
ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả Lãnh đạo Sở 0,25 
ngày

Bước 6 Chuyển hồ sơ kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên

Chuyên viên Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông

0,25 
ngày

Bước 7

Chuyển hồ sơ về bộ phận tiếp nhận hồ sơ 
TTHC của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 
ngày

Bước 8 Tiếp nhận hồ sơ, ký phiếu kiểm soát 
TTHC và chuyển Phòng chuyên môn của 
Văn phòng UBND tỉnh để xử lý 

Chuyên viên Trung 
tâm Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 
ngày

Bước 9 Xem xét, quyết định UBND tỉnh 0,5 
ngày

Bước 
10

Chuyển Kết quả cho Công chức của Sở 
Giao thông vận tải được cử đến làm việc 
tại Trung tâm Phục vụ  Hành chính công 
tỉnh

Chuyên viên Trung 
tâm Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 
ngày

Bước 
11

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, 
tổ chức.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC  

3 
ngày
 làm 
việc 

45. Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung
 công việc

Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời 
gian
 giải 

quyết
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Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC của 
Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên; 
xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ 
của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử; chuyển 
hồ sơ cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng 
giao thông.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,5 
ngày

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông

0,25 
ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định, dự thảo kết quả giải 
quyết trình UBND tỉnh báo cáo Lãnh đạo 
phòng xét duyệt

Chuyên viên Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông

2,5 
ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt 
Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông

0,5 
ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả Lãnh đạo Sở 0,5 
ngày

Bước 6 Chuyển hồ sơ kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên

Chuyên viên Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông

0,25 
ngày

Bước 7

Chuyển hồ sơ về bộ phận tiếp nhận hồ sơ 
TTHC của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 
ngày

Bước 8 Tiếp nhận hồ sơ, ký phiếu kiểm soát 
TTHC và chuyển Phòng chuyên môn của 
Văn phòng UBND tỉnh để xử lý 

Chuyên viên Trung 
tâm Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 
ngày

Bước 9 Xem xét, quyết định UBND tỉnh 2,5 
ngày

Bước 
10

Chuyển Kết quả cho Công chức của Sở 
Giao thông vận tải được cử đến làm việc 
tại Trung tâm Phục vụ  Hành chính công 
tỉnh

Chuyên viên Trung 
tâm Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 
ngày

Bước 
11

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, 
tổ chức.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 

0,25 
ngày
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được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

Tổng thời gian giải quyết TTHC  

8 
ngày
 làm 
việc 

46. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách 
du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

47. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử 
lý công việc

Thời 
gian 

(ngày 
làm 
việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC của 
Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên; 
xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ 
của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử; chuyển 
hồ sơ cho Phòng Quản lý vận tải, phương 
tiện và người lái

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 

0,5 
ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

2 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,75 
ngày
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Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên

Chuyên viên Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, 
tổ chức

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

5 
ngày 
làm 
việc 

48. Cấp mới Giấy phép lái xe
49. Cấp lại Giấy phép lái xe

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc

Thời 
gian 

(ngày 
làm 
việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện 
tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và người lái

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 
ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,5 
ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

6,5 
ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 

1 ngày
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phương tiện và 
người lái

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 
ngày 
làm 
việc 

50. Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
51. Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

2 ngày
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Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,75 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 5 ngày 
làm việc 

52. Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
53. Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0, 5 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

11,5 ngày
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Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 ngày 
làm việc 

54. Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt 
động
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

2 ngày
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Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,75 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 5 ngày 
làm việc 

55. Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt 
động

a) Trường hợp trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị sát 
hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,5 ngày
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Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

6,5 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 10 ngày 
làm việc 

b) Trường hợp bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của 
giấy chứng nhận
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày
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Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

1 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,5 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,25 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 3 ngày 
làm việc 

56. Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến bến phà, bến khách 
ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô

57. Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến 
khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 

0,5 ngày
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phương tiện và 
người lái

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

15,5 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

2 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 20 ngày 
làm việc 

58. Đăng ký khai thác tuyến
a) Áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021:

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 

0, 5 ngày
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phương tiện và 
người lái

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

3,5 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 7 ngày 
làm việc 

b) Áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2021:
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 

0,25 ngày
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phương tiện và 
người lái

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

1 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,5 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,25 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 3 ngày 
làm việc 

59. Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành 
khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng 
xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô 
đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng 
hóa thông thường và xe taxi tải)
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,25 ngày 
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điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

0,5 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,25 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 2 ngày 
làm việc 

60. Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay 
đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh 
doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 
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liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

2 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,75 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 5 ngày 
làm việc 

61. Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường 
hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 
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liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

1 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,5 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,25 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 3 ngày 
làm việc 

62. Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải 
hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, 
bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, 
xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận 
tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 

0,25 ngày 
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Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

0,5 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,25 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 2 ngày 
làm việc 

63. Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện
64. Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 

0,25 ngày 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 46 + 47/Ngày 20-7-2021 81



Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

0,5 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,25 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 2 ngày 
làm việc 

65. Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam
66. Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam
67. Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị 

hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 

Công chức của 
Sở Giao thông 

0,5 ngày 
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của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

1 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,5 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,25 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 3 ngày 
làm việc 

68. Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 

0,5 ngày 
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Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

2,75 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,5 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 5 ngày 
làm việc 

69. Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường 
bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 

Nhân viên của 
cơ sở đào tạo 0,5 ngày 
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của cơ sở được phép bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật về giao thông đường bộ

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo của cơ 
sở đào tạo 0,5 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo cơ 
sở 

Nhân viên của 
cơ sở đào tạo 2,5 ngày

Bước 4 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo của cơ 
sở đào tạo 1 ngày

Bước 5 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Nhân viên của 
cơ sở đào tạo 0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 5 ngày 
làm việc 

II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY
1. Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với 

công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động 
trên đường thủy nội địa;

2. Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ 
thi công công trình chính

3. Công bố hoạt động bến thủy nội địa
4. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến 

thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
5. Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa;
6. Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa;
7. Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa;
8. Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu;
9. Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông;
10. Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa;
11. Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không còn nhu 

cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài;
12. Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình 

xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa;
13. Công bố đóng khu neo đậu;
14. Công bố hoạt động khu neo đậu;
15. Thiết lập khu neo đậu;
16. Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa;
17. Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, 

chứng chỉ chuyên môn
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Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

2,75 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,5 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 ngày
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Tổng thời gian giải quyết TTHC 5 ngày làm 
việc 

18. Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng;
19. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác 

trên đường thủy nội địa;
20. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường 

thủy nội địa;
21. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng 

ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa;
22. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi 

tên, tính năng kỹ thuật;
23. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu 

phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện;
24. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu 

phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện;
25. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
26. Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện;
27. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay 

đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang 
đơn vị hành chính cấp tỉnh khác;

28. Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy 
nội địa bổ sung;

29. Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên 
môn, chứng chỉ chuyên môn;

30.  Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần 
đầu;

31. Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước;
32. Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước;

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 

0,5 ngày 
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Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

1,25 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,25 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,25 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 3 ngày làm 
việc 

33. Công bố đóng luồng đường thủy nội địa chuyên dùng khi không có 
nhu cầu khai thác, sử dụng
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung
 công việc

Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian
 giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,5 ngày
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liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện 
tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết 
cấu hạ tầng giao thông.

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, dự thảo kết quả giải quyết 
trình UBND tỉnh báo cáo Lãnh đạo 
phòng xét duyệt

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

6,5 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt 

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả Lãnh đạo Sở 1 ngày

Bước 6
Chuyển hồ sơ kết quả giải quyết TTHC 
ra Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,25 ngày

Bước 7 Chuyển hồ sơ về bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ TTHC của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 ngày

Bước 8
Tiếp nhận hồ sơ, ký phiếu kiểm soát 
TTHC và chuyển Phòng chuyên môn 
của Văn phòng UBND tỉnh để xử lý 

Chuyên viên 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 ngày

Bước 9 Xem xét, quyết định UBND tỉnh 9,5 ngày

Bước 
10

Chuyển Kết quả cho Công chức của Sở 
Giao thông vận tải được cử đến làm việc 
tại Trung tâm Phục vụ  Hành chính công 
tỉnh

Chuyên viên 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 ngày
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Bước 
11

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức.

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
20 ngày
 làm việc 

34. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung
 công việc

Trách nhiệm 
xử lý công 

việc

Thời gian
 giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện 
tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và người lái.

Công chức 
của Sở Giao 
thông vận tải 
được cử đến 
làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công 
tỉnh

0,5 ngày

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý vận tải, 
phương tiện 
và người lái

0,25 ngày

Bước 4 Xem xét, thẩm định hồ sơ, tham mưu lấy 
ý kiến của Chi cục đường thủy nội địa

Chuyên viên 
Phòng Quản 
lý vận tải, 
phương tiện 
và người lái

1.75 ngày

Bước 5 Trả lời bằng văn bản
Cơ quan, đơn 
vị được lấy ý 
kiến

5 ngày

Bước 6
Tổng kợp ý kiến, xem xét, dự thảo kết 
quả giải quyết trình UBND tỉnh báo cáo 
Lãnh đạo phòng xét duyệt

Chuyên viên 
Phòng Quản 
lý vận tải, 
phương tiện 
và người lái

1,5 ngày
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Bước 7 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt 

Lãnh đạo 
Phòng Quản 
lý vận tải, 
phương tiện 
và người lái

0,25 ngày

Bước 8 Ký duyệt kết quả Lãnh đạo Sở 0,25 ngày

Bước 
13 Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản 
lý vận tải, 
phương tiện 
và người lái

0,25 ngày

Bước 
14

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức.

Công chức 
của Sở Giao 
thông vận tải 
được cử đến 
làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công 
tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
10 ngày
 làm việc 

35. Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong 
trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp 
kỹ thuật cảng thủy nội địa

a) Cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung
 công việc

Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian
 giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC của 
Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên; 
xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ 
của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử; chuyển 
hồ sơ cho Phòng Quản lý vận tải, phương 
tiện và người lái.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,5 ngày
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Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 4
Xem xét, thẩm định hồ sơ, Dự thảo kết 
quả gửi Bộ Giao thông vận tải báo cáo 
Lãnh đạo Phòng xét duyệt

Chuyên viên Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

2,5 ngày

Bước 5 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,5 ngày

Bước 6 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5 ngày

Bước 7 Chuyển hồ sơ về Bộ Giao thông vận tải

Chuyên viên Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0.25 ngày

Bước 8 Xem xét, quyết định, gửi kết quả về Sở 
giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận 
tải 5 ngày

Bước 9
Nhận kết quả, chuyển kết quả giải quyết 
TTHC ra Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 
10

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, 
tổ chức.

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
10 ngày
 làm việc 

b) Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử 
lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 

0,5 ngày 
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xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện 
tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và người lái

Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý kết 
cấu hạ tầng giao 
thông 

2,75 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,5 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 5 ngày 
làm việc 

36. Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng 
chuyên dùng nối với luồng địa phương
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung
 công việc

Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian
 giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 

0,5 ngày
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trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện 
tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết 
cấu hạ tầng giao thông.

Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định, dự thảo kết quả giải 
quyết trình UBND tỉnh báo cáo Lãnh 
đạo phòng xét duyệt

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

2,5 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt 

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,5 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả Lãnh đạo Sở 0,5 ngày

Bước 6
Chuyển hồ sơ kết quả giải quyết TTHC 
ra Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,25 ngày

Bước 7

Chuyển hồ sơ về bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ TTHC của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 ngày

Bước 8 Tiếp nhận hồ sơ, ký phiếu kiểm soát 
TTHC và chuyển Phòng chuyên môn 
của Văn phòng UBND tỉnh để xử lý 

Chuyên viên 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 ngày

Bước 9 Xem xét, quyết định UBND tỉnh 4,5 ngày
Bước 10 Chuyển Kết quả cho Công chức của Sở 

Giao thông vận tải được cử đến làm việc 
tại Trung tâm Phục vụ  Hành chính công 
tỉnh

Chuyên viên 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 ngày
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Bước 11

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức.

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
10 ngày
 làm việc 

37. Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa 
a) Cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Thứ tự 
công việc

Nội dung
 công việc

Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời 
gian
 giải 

quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện 
tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và người lái.

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,25 
ngày

Bước 4
Xem xét, thẩm định hồ sơ, Dự thảo kết 
quả gửi Bộ Giao thông vận tải báo cáo 
Lãnh đạo Phòng xét duyệt

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

2,5 ngày

Bước 5 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,5 ngày

Bước 6 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5 ngày
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Bước 7 Chuyển hồ sơ về Bộ Giao thông vận tải

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0.25 
ngày

Bước 8 Xem xét, quyết định, gửi kết quả về Sở 
giao thông vận tải

Bộ Giao thông 
vận tải 5 ngày

Bước 9
Nhận kết quả, chuyển kết quả giải quyết 
TTHC ra Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,25 
ngày

Bước 10 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức.

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
10 ngày
 làm việc 

b) Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc

Trách nhiệm 
xử lý công 

việc

Thời 
gian 

(ngày 
làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện 
tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý vận 
tải, phương tiện và người lái

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,25 
ngày

96 CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 46 + 47/Ngày 20-7-2021



Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

2,75 
ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,5 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,25 
ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 5 ngày 
làm việc 

38. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch 
vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 

0,25 ngày
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vận tải, phương 
tiện và người 
lái

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

6,75 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 10 ngày 
làm việc 

39. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh 
dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

a) Đối với trường hợp cấp lại khi Giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 
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điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

2,75 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,5 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 5 ngày 
làm việc 

b) Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận khi thay đổi địa chỉ 
hoặc loại cơ sở đào tạo
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 
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điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

3,75 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 7 ngày 
làm việc 

40. Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước 
41. Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa 

siêu trọng trên đường thủy nội địa
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,25 ngày 
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liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết 
quả giải quyết TTHC trình lãnh đạo 
Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

0,5 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,25 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 2 ngày 
làm việc 

III. LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT
1. Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành 

cho đường sắt 
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 

0,5 ngày 
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trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý kết cấu hạ tầng giao thông

vụ  Hành chính 
công tỉnh 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; hoàn thiện 
hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị 
liên quan trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

1 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở 
Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông 

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt văn bản xin ý kiến của các cơ 
quan, đơn vị có liên quan Lãnh đạo Sở 0,25 ngày

Bước 6 Chuyển hồ sơ xin ý kiến cơ quan, đơn 
vị liên quan

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

0,5 ngày

Bước 7 Trả lời bằng văn bản Cơ quan đơn vị 
liên quan 2 ngày

Bước 8
Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên 
quan, hoàn thiện kết quả giải quyết TTHC 
trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

2 ngày

Bước 9 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông 

1 ngày

Bước 
10 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1 ngày

Bước 
11

Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

0,25 ngày

Bước 
12

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 

0,25 ngày
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vụ  Hành chính 
công tỉnh

Tổng thời gian giải quyết TTHC 10 ngày 
làm việc 

2. Cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang 
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản 
lý kết cấu hạ tầng giao thông

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh 

0,5 ngày 

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông

0,25 ngày

Bước 3
Xem xét, thẩm định hồ sơ; hoàn thiện 
hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị 
liên quan trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

1 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở 
Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông 

1 ngày

Bước 5 Ký duyệt văn bản xin ý kiến của các cơ 
quan, đơn vị có liên quan Lãnh đạo Sở 0,25 ngày

Bước 6 Chuyển hồ sơ xin ý kiến cơ quan, đơn 
vị liên quan

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

0,5 ngày

Bước 7 Trả lời bằng văn bản Cơ quan đơn vị 
liên quan 2 ngày

Bước 8
Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên 
quan, hoàn thiện kết quả giải quyết TTHC 
trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 

2 ngày
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kết cấu hạ tầng 
giao thông 

Bước 9 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông 

1 ngày

Bước 
10 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1 ngày

Bước 
11

Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

0,25 ngày

Bước 
12

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 10 ngày 
làm việc 

3. Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất 
dành cho đường sắt 
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên; xem xét, kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét 
(scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật 
vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông 
tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho 
Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao 
thông

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,5 ngày

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông

0,25 ngày
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Bước 3 Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết 
quả TTHC trình Lãnh đạo phòng 

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

1,25 ngày

Bước 4 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở kết quả 
giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông 

0,25 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,25 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 03 ngày 
làm việc 

4. Gia hạn Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang 
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử 
lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên; xem xét, kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét 
(scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật 
vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông 
tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho 
Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao 
thông

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,5 ngày

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông

0,25 ngày
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Bước 2 Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết 
quả TTHC trình Lãnh đạo phòng 

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

1,25 ngày

Bước 3 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở kết quả 
giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông 

0,25 ngày

Bước 4 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,25 ngày

Bước 5
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 

0,25 ngày

Bước 6 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 03 ngày 
làm việc 

5. Chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang (đối với đường sắt 
có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 100 km/giờ giao nhau với đường bộ; đường sắt 
giao nhau với đường bộ từ cấp IV trở xuống)

Thứ tự 
công việc

Nội dung
 công việc

Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời 
gian 

(ngày 
làm 
việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên; xem xét, kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét 
(scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật 
vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông 
tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho 
Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao 
thông.

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,5 ngày
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Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông

0,25 
ngày

Bước 4 Xem xét, thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến 
của các cơ quan, đơn vị liên quan 

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông

0,5 ngày

Bước 5

Trả lời bằng văn bản (nếu không có 
ý kiến thì được coi là đồng ý và cơ 
quan, tổ chức đó phải chịu trách 
nhiệm về ý kiến của mình)

Cơ quan, đơn vị 
được lấy ý kiến 0,5 ngày

Bước 6
Tổng kợp ý kiến, xem xét, dự thảo kết 
quả giải quyết trình UBND tỉnh báo 
cáo Lãnh đạo phòng xét duyệt

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông

0,5 ngày

Bước 7 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,25 
ngày

Bước 8 Ký duyệt kết quả Lãnh đạo Sở 0,25 
ngày

Bước 9 Chuyển hồ sơ kết quả giải quyết TTHC 
ra Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông

0,25 
ngày

Bước 10

Chuyển hồ sơ về bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ TTHC của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 
ngày

Bước 11 Tiếp nhận hồ sơ, ký phiếu kiểm soát 
TTHC và chuyển Phòng chuyên môn 
của Văn phòng UBND tỉnh để xử lý 

Chuyên viên 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 
ngày

Bước 12 Xem xét, quyết định UBND tỉnh 1 ngày
Bước 13 Chuyển Kết quả cho Công chức của 

Sở Giao thông vận tải được cử đến 
Chuyên viên 
Trung tâm Phục 

0,25 
ngày
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làm việc tại Trung tâm Phục vụ  
Hành chính công tỉnh

vụ  Hành chính 
công tỉnh

Bước 14

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức.

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
5 ngày

 làm việc 
6. Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắt 
7. Thủ tục Cấp Giấy phép kết nối các tuyến đường sắt 

Thứ tự 
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm 

xử lý công việc

Thời 
gian 

(ngày 
làm 
việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung 
tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên; xem xét, kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét 
(scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật 
vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông 
tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ cho 
Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao 
thông.

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,5 ngày

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông

0,5 ngày

Bước 3

Thẩm tra hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo 
quy định tham mưu trả lại hồ sơ kèm 
theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ 
lý do, nội dung cần bổ sung theo mẫu 
Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ để gửi cho tổ chức, cá nhân tại Nơi 
phận tiếp nhận và trả kết quả ;

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

1 ngày
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- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thực hiện 
các bước tiếp theo

Bước 4
Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết 
quả giải quyết trình UBND tỉnh báo 
cáo Lãnh đạo phòng xét duyệt

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

2 ngày

Bước 5 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu 
hạ tầng giao 
thông

0,5 ngày

Bước 6 Ký duyệt kết quả Lãnh đạo Sở 0,5 ngày

Bước 7
Chuyển hồ sơ kết quả giải quyết ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông

0,25 
ngày

Bước 8 Chuyển hồ sơ về bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ TTHC của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,25 
ngày

Bước 9
Tiếp nhận hồ sơ, ký phiếu kiểm soát 
TTHC và chuyển Phòng chuyên môn 
của Văn phòng UBND tỉnh để xử lý 

Chuyên viên 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,5 ngày

Bước 10 Xem xét, quyết định UBND tỉnh 3 ngày

Bước 11

Chuyển Kết quả cho Công chức của Sở 
Giao thông vận tải được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh

Chuyên viên 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,5 ngày

Bước 12 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức.

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm Phục 
vụ  Hành chính 
công tỉnh

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
10 ngày

 làm 
việc 
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8. Gia hạn giấy phép kết nối, bãi bỏ kết nối các tuyến đường sắt

Thứ tự 
công việc

Nội dung
 công việc

Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời 
gian 

(ngày 
làm 
việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện 
tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết 
cấu hạ tầng giao thông.

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông

0,25 
ngày

Bước 4

Xem xét, thẩm định hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo 
quy định tham mưu trả lại hồ sơ kèm 
theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ 
lý do, nội dung cần bổ sung theo mẫu 
Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
để gửi cho tổ chức, cá nhân tại Nơi phận 
tiếp nhận và trả kết quả ;
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, dự thảo kết 
quả giải quyết trình UBND tỉnh báo cáo 
Lãnh đạo phòng xét duyệt.

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông.

1 ngày

Bước 5 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông

0,25 
ngày

Bước 6 Ký duyệt kết quả Lãnh đạo Sở 0,25 
ngày

Bước 7
Chuyển hồ sơ kết quả giải quyết ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
kết cấu hạ tầng 
giao thông

0,25 
ngày
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Bước 8 Chuyển hồ sơ về bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ TTHC của Văn phòng UBND tỉnh

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 
ngày

Bước 9
Tiếp nhận hồ sơ, ký phiếu kiểm soát 
TTHC và chuyển Phòng chuyên môn 
của Văn phòng UBND tỉnh để xử lý 

Chuyên viên 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 
ngày

Bước 10 Xem xét, quyết định UBND tỉnh 1,5 ngày

Bước 11

Chuyển Kết quả cho Công chức của Sở 
Giao thông vận tải được cử đến làm việc 
tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh

Chuyên viên 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 
ngày

Bước 12 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức.

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
5 ngày

 làm việc 
9. Bãi bỏ đường ngang 

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử 
lý công việc

Thời 
gian 

(ngày 
làm 
việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC của 
Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên; xem xét, kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu 
trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện 
tử; chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý kết 
cấu hạ tầng giao thông

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,5 
ngày
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Bước 2
Xem xét, thẩm định hồ sơ; hoàn thiện hồ 
sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên 
quan trình Lãnh đạo Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý kết 
cấu hạ tầng giao 
thông 

0,5 
ngày

Bước 3 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở 
Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông 

0,25 
ngày

Bước 4 Ký duyệt văn bản xin ý kiến của các cơ 
quan, đơn vị có liên quan Lãnh đạo Sở 0,25 

ngày

Bước 5 Chuyển hồ sơ xin ý kiến cơ quan, đơn vị 
liên quan

Chuyên viên 
Phòng Quản lý kết 
cấu hạ tầng giao 
thông 

0,5 
ngày

Bước 6 Trả lời bằng văn bản Cơ quan đơn vị 
liên quan 2 ngày

Bước 7
Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị 
liên quan, hoàn thiện kết quả giải quyết 
TTHC trình lãnh đạo Phòng

Chuyên viên 
Phòng Quản lý kết 
cấu hạ tầng giao 
thông 

2 ngày

Bước 8 Xét duyệt, trình lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC 

Lãnh đạo Phòng 
Quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông 

0,25 
ngày

Bước 9 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,25 
ngày

Bước 10
Chuyển kết quả giải quyết  ra TTHC 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý kết 
cấu hạ tầng giao 
thông 

0,25 
ngày

Bước 11 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của Sở 
Giao thông vận tải 
được cử đến làm 
việc tại Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 
ngày 
làm 
việc 

III. LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM
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1. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy 
chuyên dùng trong khai thác, sử dụng

a) Trường hợp Xe thực hiện kiểm tra tại đơn vị đăng kiểm

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC của 
Đơn vị Đăng kiểm

1 giờ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo 
quy định tham mưu trả lại hồ sơ kèm theo 
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, 
nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để gửi cho 
tổ chức, cá nhân tại Nơi phận tiếp nhận 
và trả kết quả;
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiến hành kiểm 
tra, nếu kết quả không đạt thì thông báo 
ngay cho Chủ xe; Nếu kết quả đạt thì cấp 
Giấy chứng nhận theo quy định.

6 giờ

Bước 3 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, 
tổ chức

Đơn vị Đăng 
kiểm

1giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC 01 ngày 
làm việc

b) Trường hợp Xe yêu cầu kiểm tra ngoài Đơn vị kiểm tra

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC của 
Đơn vị Đăng kiểm

0,25 ngày

Bước 2

Thẩm định hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo 
quy định tham mưu trả lại hồ sơ kèm theo 
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, 
nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để gửi cho 
tổ chức, cá nhân tại Nơi phận tiếp nhận 
và trả kết quả;

Đơn vị Đăng 
kiểm

2,5 ngày
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- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thống nhất thời 
gian và địa điểm kiểm tra; tiến hành kiểm 
tra, nếu kết quả không đạt thì thông báo 
ngay cho Chủ xe; Nếu kết quả đạt thì cấp 
Giấy chứng nhận theo quy định.

Bước 3 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức 0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 03 ngày 
làm việc

2. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy 
chuyên dùng trong khai thác, sử dụng

a) Trường hợp kiểm tra sản phẩm công nghiệp cách trụ sở làm việc 
dưới 70 km

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC của 
Đơn vị Đăng kiểm

Đơn vị Đăng 
kiểm 01 giờ

Bước 2

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo 
quy định tham mưu trả lại hồ sơ kèm theo 
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, 
nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để gửi cho 
tổ chức, cá nhân tại Nơi phận tiếp nhận 
và trả kết quả;
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ hẹn thời gian, 
địa điểm kiểm tra. Nếu kết quả kiểm tra 
thỏa mãn các quy định của tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật thì cấp giấy chứng 
nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho 
phương tiện thủy nội địa, nếu kết quả 
kiểm tra không đạt yêu cầu thì thông báo 
cho tổ chức, cá nhân đề nghị

Đơn vị Đăng 
kiểm 6 giờ

Bước 3 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Đơn vị Đăng 
kiểm 01 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC 01 ngày 
làm việc

b) Trường hợp kiểm tra sản phẩm công nghiệp cách trụ sở làm việc từ 
70 km trở lên hoặc kiểm tra sản phẩm công nghiệp ở vùng biển, đảo.
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Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC của 
Đơn vị Đăng kiểm

Đơn vị Đăng 
kiểm 0,25 ngày

Bước 2

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo 
quy định tham mưu trả lại hồ sơ kèm theo 
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, 
nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để gửi cho 
tổ chức, cá nhân tại Nơi phận tiếp nhận 
và trả kết quả;
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ hẹn thời gian, 
địa điểm kiểm tra. Nếu kết quả kiểm tra 
thỏa mãn các quy định của tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật thì cấp giấy chứng 
nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho 
phương tiện thủy nội địa, nếu kết quả 
kiểm tra không đạt yêu cầu thì thông báo 
cho tổ chức, cá nhân đề nghị

Đơn vị Đăng 
kiểm 1,5 ngày

Bước 4 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Đơn vị Đăng 
kiểm 0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 02 ngày 
làm việc

3. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường xe cơ giới cải tạo
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC của 
Đơn vị Đăng kiểm

Đơn vị Đăng 
kiểm

0,25 
ngày

Bước 2

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo 
quy định tham mưu trả lại hồ sơ kèm theo 
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, 
nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để gửi cho 
tổ chức, cá nhân tại Nơi phận tiếp nhận 
và trả kết quả;

Đơn vị Đăng 
kiểm 2,5 ngày
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- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định 
tiến hành nghiệm thu xe cơ giới cải tạo. 
Nếu kết quả nghiệm thu đạt yêu cầu thì 
cấp Giấy chứng nhận cải tạo cho tổ chức, 
cá nhân. Trường hợp không cấp, cơ quan 
nghiệm thu thông báo bằng văn bản và 
nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

Bước 4 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Đơn vị Đăng 
kiểm

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 03 ngày 
làm việc

4. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời 
gian 

(ngày 
làm 
việc)

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC của 
Đơn vị Đăng kiểm

Đơn vị Đăng 
kiểm

0,25 
ngày

Bước 2

Thẩm định hồ sơ: 
- Nếu không đầy đủ theo quy định thì 
hướng dẫn chủ xe hoàn thiện lại ngay 
trong ngày làm việc. 
- Nếu đầy đủ, hợp lệ thì thực hiện kiểm 
tra: 
+ Xe kiểm tra đạt yêu cầu, Đơn vị đăng 
kiểm cấp Giấy chứng nhận lưu hành và 
Tem lưu hành. 
+ Xe kiểm tra có kết quả không đạt, Đơn 
vị đăng kiểm thông báo hạng mục kiểm 
tra không đạt của Xe cho chủ xe biết để 
sửa chữa, khắc phục và kiểm tra lại.

Đơn vị Đăng 
kiểm 1,5 ngày

Bước 3 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Đơn vị Đăng 
kiểm

0,25 
ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 02 ngày 
làm việc

5. Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn 
bánh có gắn động cơ
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Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC của 
Đơn vị Đăng kiểm

Đơn vị Đăng 
kiểm

Bước 2

Thẩm định hồ sơ: 
- Nếu không đầy đủ hoặc không hợp lệ 
thì hướng dẫn chủ xe hoàn thiện lại. 
- Nếu đầy đủ, hợp lệ thực hiện thu phí, 
chụp ảnh phương tiện và tiến hành kiểm 
tra các hạng mục theo phương pháp kiểm 
tra được quy định. 
+ Xe kiểm tra đạt tiêu chuẩn, Đơn vị đăng 
kiểm thu lệ phí, trả hóa đơn thu lệ phí và 
cấp Giấy chứng nhận lưu hành, Tem lưu 
hành theo quy định. 
+ Trường hợp xe có kết quả không đạt, 
Đơn vị đăng kiểm thông báo hạng mục 
kiểm tra không đạt của xe cho chủ xe biết 
để sửa chữa, khắc phục để kiểm tra lại, 
đồng thời thông báo xe không đạt lên 
mạng kiểm định.

Đơn vị Đăng 
kiểm

Bước 3 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Đơn vị Đăng 
kiểm

Ngay sau 
khi kiểm tra 
đạt yêu cầu

Tổng thời gian giải quyết TTHC
Cấp ngay 
sau khi 

kiểm tra 
đạt yêu 

cầu
6. Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa và 

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương 
tiện thủy nội địa

a) Trường hợp thiết kế thông thường và tài liệu hướng dẫn
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC của 
Đơn vị Đăng kiểm

Đơn vị Đăng 
kiểm 0,25 ngày
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Bước 2

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo 
quy định tham mưu trả lại hồ sơ kèm theo 
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, 
nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để gửi cho 
tổ chức, cá nhân tại Nơi phận tiếp nhận 
và trả kết quả;
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thực hiện thẩm 
định hồ sơ thiết kế, tài liệu hướng dẫn:
- Nếu đạt thì cấp giấy chứng nhận thẩm 
định thiết kế theo mẫu quy định;
- Nếu không đạt thì thông báo bằng văn 
bản cho tổ chức, cá nhân để khắc phục 
các tồn tại.

Đơn vị Đăng 
kiểm 4,5 ngày

Bước 3 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Đơn vị Đăng 
kiểm 0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày 
làm việc 

b) Trường hợp thiết kế loại phương tiện đóng bằng vật liệu mới, công 
dụng mới hoặc các phương tiện hoạt động tuyến vận tải đường thủy nội địa 
ven biển, từ bờ ra đảo, giữa các đảo; phương tiện chở khí hóa lỏng, chở xô 
hóa chất nguy hiểm, tàu dầu có nhiệt độ chớp cháy nhỏ hơn hoặc bằng 60 °C, 
có trọng tải toàn phần từ 500 tấn trở lên; tàu khách cao tốc, tàu đệm khí; nhà 
hàng nổi, khách sạn nổi, tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, tàu chở khách có 
sức chở từ 100 khách trở lên.
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC của 
Đơn vị Đăng kiểm

Đơn vị Đăng 
kiểm 0,25 ngày

Bước 2

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo 
quy định tham mưu trả lại hồ sơ kèm theo 
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, 
nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để gửi cho 
tổ chức, cá nhân tại Nơi phận tiếp nhận 
và trả kết quả;
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thực hiện thẩm 
định hồ sơ thiết kế, tài liệu hướng dẫn:

Đơn vị Đăng 
kiểm

19,5 ngày 
làm việc
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- Nếu đạt thì cấp giấy chứng nhận thẩm 
định thiết kế theo mẫu quy định;
- Nếu không đạt thì thông báo bằng văn 
bản cho tổ chức, cá nhân để khắc phục 
các tồn tại.

Bước 3 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Đơn vị Đăng 
kiểm 0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 20 ngày 
làm việc 

7. Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 
phương tiện thủy nội địa

a) Trường hợp việc kiểm tra phương tiện cách trụ sở làm việc dưới 70 
km.

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC của 
Đơn vị Đăng kiểm

Đơn vị Đăng 
kiểm 01 giờ

Bước 2

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo 
quy định tham mưu trả lại hồ sơ kèm theo 
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, 
nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để gửi cho 
tổ chức, cá nhân tại Nơi phận tiếp nhận 
và trả kết quả;
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thực hành 
kiểm tra: Nếu kết quả kiểm tra phương 
tiện thỏa mãn các quy định của quy 
chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật thì 
đơn vị đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện thủy nội địa theo mẫu quy 
định; nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu 
cầu thì thông báo bằng văn bản cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị.

Đơn vị Đăng 
kiểm 6 giờ

Bước 3 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Đơn vị Đăng 
kiểm 01 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC 01 ngày 
làm việc 
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b) Trường hợp kiểm tra phương tiện cách trụ sở làm việc từ 70 km trở 
lên hoặc kiểm tra phương tiện ở vùng biển, đảo.

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC của 
Đơn vị Đăng kiểm

Đơn vị Đăng 
kiểm 0,25 ngày

Bước 2

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo 
quy định tham mưu trả lại hồ sơ kèm theo 
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, 
nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để gửi cho 
tổ chức, cá nhân tại Nơi phận tiếp nhận 
và trả kết quả;
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thực hành 
kiểm tra: Nếu kết quả kiểm tra phương 
tiện thỏa mãn các quy định của quy 
chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật thì 
đơn vị đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện thủy nội địa theo mẫu quy 
định; nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu 
cầu thì thông báo bằng văn bản cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị.

Đơn vị Đăng 
kiểm 1,5 ngày

Bước 4 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Đơn vị Đăng 
kiểm 0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 02 ngày 
làm việc

8. Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC của 
Đơn vị Đăng kiểm

Đơn vị Đăng 
kiểm 01 giờ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo 
quy định tham mưu trả lại hồ sơ kèm theo 
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, 

Đơn vị Đăng 
kiểm 06 giờ
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nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để gửi cho 
tổ chức, cá nhân tại Nơi phận tiếp nhận 
và trả kết quả;
- Trường hợp hồ sơ hợp thực hiện kiểm 
tra, đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường của xe cơ giới; cấp 
Tem kiểm định, Giấy chứng nhận kiểm 
định cho xe cơ giới đạt tiêu chuẩn hoặc 
thông báo cho tổ chức, cá nhân các hạng 
mục khiếm khuyết, hư hỏng của xe cơ 
giới.

Bước 3 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Đơn vị Đăng 
kiểm 01 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC 01 ngày 
làm việc.

9. Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
Thứ tự 

công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC của 
Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên; 
xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ 
của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ 
điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử; chuyển 
hồ sơ cho Phòng Quản lý vận tải, phương 
tiện và người lái

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 2 Nhận hồ sơ, xem xét phân công cán bộ 
thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,25 ngày

Bước 3 Xem xét, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết 
quả TTHC trình Lãnh đạo phòng 

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

2 ngày
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Bước 4 Xét duyệt, trình Lãnh đạo Sở kết quả giải 
quyết TTHC

Lãnh đạo 
Phòng Phòng 
Quản lý vận tải, 
phương tiện và 
người lái

0,75 ngày

Bước 5 Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 1 ngày

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC ra 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên

Chuyên viên 
Phòng Quản lý 
vận tải, phương 
tiện và người 
lái

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của 
Sở Giao thông 
vận tải được cử 
đến làm việc tại 
Trung tâm 
Phục vụ  Hành 
chính công tỉnh

0,25 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày 
làm việc 

B. QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN
1. Thủ tục Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 
2. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 
3. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện 

thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện 
sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

4. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở 
hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

5. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu 
phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

6. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, 
tính năng kỹ thuật 

7. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng 
ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa 

8. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy 
nội địa

9. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác 
trên đường thủy nội địa
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Thứ tự  
công 
việc

Nội dung công việc
Trách nhiệm 

xử lý công 
việc

Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp huyện; xem xét, kiểm 
tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; 
quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ 
cho Phòng kinh tế hạ tầng (Phòng Quản 
lý đô thị) để giải quyết

Cán bộ, công 
chức tại Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
của UBND cấp 
huyện  

0,5 ngày

Bước 2 Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên xử 
lý

Lãnh đạo 
Phòng kinh tế 
hạ tầng (Phòng 
Quản lý đô thị)

0,25 ngày

Bước 3
Nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định hồ sơ, 
Dự thảo Kết quả trình Lãnh đạo UBND 
Phòng xét duyệt

Chuyên viên 
Phòng kinh tế 
hạ tầng (Phòng 
Quản lý đô thị)

1 ngày

Bước 4 Xét duyệt kết quả giải quyết, trình Lãnh 
đạo UBND cấp huyện phê duyệt

Lãnh đạo 
Phòng kinh tế 
hạ tầng (Phòng 
Quản lý đô thị)

0,25 ngày

Bước 5 Ký phê duyệt kết quả
Lãnh đạo 
UBND cấp 
huyện

0,25 ngày

Bước 6 Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của UBND cấp huyện

Chuyên viên 
Phòng kinh tế 
hạ tầng (Phòng 
Quản lý đô thị)

0,25 ngày

Bước 7 Trả kết quả và lưu hồ sơ theo dõi, thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Cán bộ, công 
chức tại Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
của UBND cấp 
huyện  

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
3 ngày

làm việc
10. Thủ tục xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo 

đường thủy nội địa bổ sung 
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Thứ tự  
công 
việc

Nội dung công việc
Trách nhiệm 

xử lý công 
việc

Thời gian 
giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC 
của UBND cấp huyện; xem xét, kiểm 
tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; 
quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử; chuyển hồ sơ 
cho Phòng kinh tế hạ tầng (Phòng Quản 
lý đô thị) để giải quyết

Cán bộ, công 
chức tại Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC của 
UBND cấp 
huyện 

30 phút

Bước 2 Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên xử 
lý

Lãnh đạo 
Phòng kinh tế 
hạ tầng (Phòng 
Quản lý đô 
thị).

15 phút

Bước 3
Nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định hồ sơ, 
Dự thảo Kết quả trình Lãnh đạo UBND 
Phòng xét duyệt

Chuyên viên 
Phòng kinh tế 
hạ tầng (Phòng 
Quản lý đô thị)

30 phút

Bước 4 Xét duyệt kết quả giải quyết, trình Lãnh 
đạo UBND cấp huyện ký duyệt

Lãnh đạo 
Phòng Phòng 
kinh tế hạ tầng 
(Phòng Quản 
lý đô thị)

30 phút

Bước 5 Ký phê duyệt kết quả
Lãnh đạo 
UBND cấp 
huyện

30 phút

Bước 6 Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của UBND cấp huyện

Chuyên viên 
Phòmg Phòng 
kinh tế hạ tầng 
(Phòng Quản 
lý đô thị)

15 phút

Bước 7 Trả kết quả và lưu hồ sơ theo dõi, thu 
phí, lệ phí (nếu có).

Cán bộ, công 
chức tại Bộ 
phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
của UBND cấp 
huyện  

30 phút

Tổng thời gian giải quyết TTHC
3 giờ 

làm việc
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C. QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP XÃ
1. Thủ tục Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 
2. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 
3. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện 

thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện 
sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

4. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở 
hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

5. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu 
phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

6. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, 
tính năng kỹ thuật 

7. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng 
ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa 

8. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy 
nội địa 

9. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác 
trên đường thủy nội địa
Thứ tự  

công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc

Thời gian giải 
quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận 
tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC của UBND 
cấp huyện; xem xét, kiểm tra 
tính chính xác, đầy đủ của hồ 
sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ 
sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở 
dữ liệu của Hệ thống thông tin 
một cửa điện tử

Công chức phụ 
trách giao thông xây 
dựng.

0,5 ngày

Bước 2
Xem xét, thẩm định hồ sơ, dụ 
thảo  kết qủa giải quyết trình 
Lãnh đạo UBND phê duyệt

Công chức phụ 
trách giao thông xây 
dựng

1,5 ngày 

Bước 3 Xem xét, Ký phê duyệt kết 
quả 

Lãnh đạo UBND 
xấp xã 0,5 ngày

Bước 4 Trả kết quả và lưu hồ sơ theo 
dõi; thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức phụ 
trách giao thông xây 
dựng

0,5 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC
3 ngày

làm việc
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10. Thủ tục xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo 
đường thủy nội địa bổ sung 
Thứ tự  

công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc

Thời gian giải 
quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận 
tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC của UBND 
cấp huyện; xem xét, kiểm tra 
tính chính xác, đầy đủ của hồ 
sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ 
sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở 
dữ liệu của Hệ thống thông tin 
một cửa điện tử

Công chức phụ 
trách giao thông xây 
dựng

30 phút

Bước 2
Xem xét, thẩm định hồ sơ, dụ 
thảo  kết qủa giải quyết trình 
Lãnh đạo UBND phê duyệt

Công chức phụ 
trách giao thông xây 
dựng

1 giờ 

Bước 3 Xem xét, Ký phê duyệt kết 
quả 

Lãnh đạo UBND 
xấp xã 1 giờ 

Bước 4 Trả kết quả và lưu hồ sơ theo 
dõi; thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức phụ 
trách giao thông xây 
dựng

30 phút

Tổng thời gian giải quyết TTHC
3 giờ 

làm việc
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGHUYÊN

Số: 2067/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Thái Nguyên, ngày 22  tháng  6  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao đất cho Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nalico 

và Công ty cổ phần Đầu tư Hùng Thắng để sử dụng vào mục đích thực hiện 
dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị Sân vận động trung tâm huyện Đại Từ 

tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ (đợt 2)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đại Từ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 

330/TTr-STNMT ngày 15 tháng 6 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nalico và 

Công ty cổ phần Đầu tư Hùng Thắng diện tích 8.696m2 đất (đã được UBND 

huyện Đại Từ thu hồi và giải phóng mặt bằng) để sử dụng vào mục đích thực 

hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Sân vận động trung tâm huyện Đại Từ 

tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, cụ thể như sau:
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1. Diện tích 5.999,47m2 đất để đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ 

tầng kỹ thuật (đất giao thông diện tích 5.043,9m2, đất cây xanh diện tích 

764,67m2, đất trạm xử lý diện tích 190,9m2).

2. Diện tích 2.696,53m2 đất ở để xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết 

hợp cho thuê. 

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 19/8/2069.

3. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản trích lục bản đồ địa 

chính phục vụ công tác giao đất dự án: Khu đô thị Sân vận động trung tâm 

huyện Đại Từ giai đoạn 2 do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 20/4/2021.

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Đối với phần diện tích đất giao tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan 

tiến hành xác định cụ thể mốc giới, giao đất trên thực địa và chỉnh lý hồ sơ địa 

chính theo quy định.

2. Đối với phần diện tích đất giao tại khoản 2, Điều 1 Quyết định này: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện 

Đại Từ, UBND thị trấn Hùng Sơn, Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 

Nalico và Công ty cổ phần Đầu tư Hùng Thắng căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ 

chức thực hiện theo quy định:

- Xác định nghĩa vụ tài chính và thông báo với Liên danh Công ty cổ phần 

Đầu tư xây dựng Nalico và Công ty cổ phần Đầu tư Hùng Thắng.

- Xác định cụ thể mốc giới, giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nalico và 

Công ty cổ phần Đầu tư Hùng Thắng sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. 

- Chỉnh lý hồ sơ địa chính.

3. Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nalico và Công ty cổ phần 

Đầu tư Hùng Thắng bàn giao lại cho địa phương quản lý theo quy định sau khi 

hoàn thiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đại 

Từ, Chủ tịch UBND thị trấn Hùng Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây 

dựng Nalico, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Hùng Thắng và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đăng Quyết định này 

trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

                          PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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PHỤ LỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Quyết định số: 2067 /QĐ-UBND ngày 22  tháng 6  năm 2021 
của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Số hiệu lô theo QH Số tờ BĐĐC Số thửa 
chỉnh lý Diện tích Loại đất Ghi chú

1 BT 29 16 531 187,00 ODT  

2 BT 28 16 530 150,00 ODT  

3 BT 27 16 529 150,00 ODT  

4 BT 26 16 528 150,00 ODT  

5 BT 30 16 532 216,00 ODT  

6 BT 31 16 527 150,00 ODT  

7 BT 32 16 526 150,00 ODT  

8 LK 100 16 536 112,00 ODT  

9 LK 99 16 537 120,00 ODT  

10 LK 98 16 538 120,00 ODT  

11 LK 97 16 539 120,00 ODT  

12 LK 96 16 541 120,00 ODT  

13 LK 95 16 540 112,00 ODT  

14 LK 102 16 544 90,00 ODT  

15 LK 104 16 545 90,00 ODT  

16 LK 106 16 546 90,00 ODT  

17 LK 108 16 553 90,00 ODT  

18 LK 110 16 552 90,00 ODT  

19 LK 112 16 551 90,00 ODT  

20 LK 114 16 550 90,00 ODT  

21 LK 116 16 563 90,00 ODT  

22 LK 122 16 565 112,00 ODT  

23 LK 121 16 564 120,00 ODT  

24 LK 120 16 562 120,00 ODT  

25 LK 119 16 561 120,00 ODT  

26 LK 118 16 560 120,00 ODT  

27 LK 117 16 566 112,00 ODT  

28 LK 115 16 559 90,00 ODT  

29 LK 113 16 558 90,00 ODT  

30 LK 111 16 554 90,00 ODT  

31 LK 109 16 555 90,00 ODT  
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STT Số hiệu lô theo QH Số tờ BĐĐC Số thửa 
chỉnh lý Diện tích Loại đất Ghi chú

32 LK 107 16 556 90,00 ODT  

33 LK 105 16 557 90,00 ODT  

34 LK 103 16 543 90,00 ODT  

35 LK 101 16 542 90,00 ODT  

36 BT 59 15 858 311,00 ODT  

37 BT 25 15 856 150,00 ODT  

38 BT 24 15 857 150,00 ODT  

39 BT 53 16 567 180,00 ODT  

40 BT 52 16 569 180,00 ODT  

41 BT 51 16 568 181,00 ODT  

42 BT 50 16 570 243,00 ODT  

43 BT 49 16 571 240,00 ODT  

44 BT 77 15 859 168,00 ODT  

 44 lô   
             
5.804,00   
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CÔNG BÁO tỉnh Thái Nguyên là ấn phẩm chính thức của tỉnh 

Thái Nguyên dùng để công bố tất cả các văn bản quy phạm pháp luật 

và văn bản có giá trị pháp lý khác do Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, huyện ban hành. Thông tư số 01/2017/TT-VPCP 

của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn thực hiện quy định về Công 

báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định rõ: “Văn bản đăng 

trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. 

Công báo tỉnh Thái Nguyên gồm có các số thường kỳ và Mục 

lục Công báo cuối năm; Công báo được phát hành trên phạm vi toàn 

tỉnh do Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên biên tập và thực hiện 

xuất bản. 

Công báo điện tử được thiết kế trên khổ giấy có kích thước 29 

cm chiều dài x 20,5 cm chiều rộng. Trang bìa có in hình Quốc huy, 

Quốc hiệu của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và chữ CÔNG BÁO 

màu đỏ;  Công báo điện tử được phát hành tại địa chỉ Website: 

http://congbaothainguyen.gov.vn. 

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua đề nghị liên hệ trực tiếp 

với Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên. 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THÁI NGUYÊN XUẤT BẢN 

Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang - TP. Thái Nguyên 

Điện thoại: (0208).3 751 789 

Fax: (0208).3 851 149 

Email: portal@thainguyen.gov.vn 

Website: www.congbaothainguyen.gov.vn 


